
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN KIỂM 

TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Sản phẩm
Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)

Chủ đề 7:Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam

Chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

Chủ đề 9: Tôn trọng người lao động

Giờ bộ 

môn

2
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)
- Trình bày theo nhóm:  Hát ; Tia nắng hạt mưa

Giờ bộ 

môn

3
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)

Chủ đề: Nghệ thuật Cổ Đại thế giới và Việt Nam. Bài:Thảm trang trí 

với hoạ tiết trống đồng

Giờ bộ 

môn

4
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)

Chủ đề: Thể thao tự chọn - Đá cầu. Bài tâng cầu bằng mu bàn chân, 

bài tập bổ trợ nhảy dây

Giờ bộ 

môn

5 Tin học 45 phút
Trắc nghiệm 

và thực hành

Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F:  Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giờ bộ 

môn

6
Giáo dục 

địa phương
45 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

14g00 - 14g45

 (Thứ Hai 

ngày 28/4/2025)

Chủ đề 6: Âm nhạc dân gian trong đời sống thường ngày ở Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề 7: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tại lớp

7
Giáo dục 

công dân
45 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

15g15 - 16g00

 (Thứ Hai 

ngày 28/4/2025)

Bài 9: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam 
Tại lớp
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TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN KIỂM 

TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

8 Ngữ văn 90 phút Tự luận

7g30 - 9g00

 (Thứ Hai 

ngày 05/5/2025)

Đọc hiểu : Văn bản thông tin

Viết: Trình bày suy nghĩ về một hiện tượng đời sống ( đề cho) 

Chia 

phòng KT

9
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

9g45 - 10g45

 (Thứ Hai 

ngày 05/5/2025)

Từ Bài 28: Nấm đến hết Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng 

năng lượng.

Chia 

phòng KT

10 Toán 90 phút
Trắc nghiệm 

và Tự luận

7g30 - 9g00

 (Thứ Tư 

ngày 07/5/2025)

Phần Số học:

- Chương 5 : Phân số.

- Chương 6 : Số thập phân.

- Chương 9 : Một số yếu tố xác suất.

Phần hình học:

- Chương 7 : Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên.

- Chương 8 : Các hình hình học cơ bản.

Chia 

phòng KT

11 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm 

và Tự luận

9g45 - 10g45

 (Thứ Tư

ngày 07/5/2025)

UNIT 6: COMMUNITY SERVICES

UNIT 7: MOVIES                                                                                

UNIT 8:  THE WORLD  AROUND US                                                                               

UNIT 9: HOUSES IN THE FUTURE

Chia 

phòng KT

12
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

7g30 - 8g30

 (Thứ Sáu

ngày 09/5/2025)

Phân môn Lịch sử:

- Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc 

thuộc.(5%)

- Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X.

- Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Phân môn Địa lí:

- Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình. 

(5%)

- Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới.

- Dân số và phân bố dân cư.

Chia 

phòng KT

13 Công nghệ 45 phút
Trắc nghiệm 

và Tự luận

9g15 - 10g00

 (Thứ Sáu

ngày 09/5/2025)

-Chủ đề: Trang phục và thời trang

- Chủ đề: Đồ dùng điện trong gia đình
Tại lớp


